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TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH


	                                         MÃ ĐỀ :135

ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014-2015



	MÔN THI :  ĐỊA LÍ 10   -  LỚP : 11 - CƠ BẢN 

Thời gian làm bài :  45 PHÚT ( Không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 1 trang)

Họ tên : ........................................................  Lớp          :  ........ /.......

Số báo danh : ................................................ Phòng thi :  ........


I: PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 đ)

Câu 1: Trong cơ cấu nền kinh của một quốc gia thì bộ phận quan trọng nhất là:

A. Cơ cấu ngành kinh tế
B. Không xác định
C. Cơ cấu thành phần kinh  tế
D. Cơ cấu lãnh thổ
Câu 2: Đặc tính quan trọng nhất của đất là:

A. độ tơi xốp
B. khả năng giữ nhiệt
C. khả năng cung cấp nước
D. độ phì
Câu 3: Sông I-ê-nít-xây có lũ vào thời gian nào?

A. mùa xuân
B. mùa đông
C. mùa thu
D. mùa hè

Câu 4: Các bộ phận trong lớp vỏ địa lí có đặc điểm:

A. thỉnh thoảng mới tác động với nhau
B. luôn xâm nhập và tác động lẫn nhau
C. không xâm nhập và tác động lẫn nhau
D. không có sự liên hệ với nhau
Câu 5: Vùng trồng lúa gạo chủ yếu hiện nay trên thế giới là:

A. khu vực Địa Trung Hải
B. khu vực Châu Á gió mùa
C. khu vực Tây Âu
D. khu vực Bắc Á
Câu 6: Thủy triều chịu tác động lớn nhất của:

A. nội lực
B. mặt trăng
C. mặt trời
D. con người
Câu 7: Đối tượng lao động của ngành nông nghiệp là:

A. Vật nuôi
B. khoáng sản
C. Cây trồng , vật nuôi
D. Cây trồng
Câu 8: Loại đất phổ biến ở vùng khí hậu nhiệt đới là:

A. feralit
B. đài nguyên
C. đen
D. nâu
Câu 9: Lúa mì được trồng phổ biến ở miền khí hậu:

A. cận nhiệt
B. ôn đới
C. hàn đới
D. nhiệt đới
Câu 10: Các yếu tố tự nhiên quan trọng hàng đầu quyết định đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp là:

A. Sinh vật, khoáng sản
B. Đất, nước, khí hậu
C. Khí hậu, nước, địa hình
D. Đất , nước biển
Câu 11: Lúa gạo được trồng chủ yếu ở khí hậu nào?

A. ôn đới
B. cận cực
C. ôn đới hải dương
D. nhiệt đới
Câu 12: Cà phê là loại cây công nghiệp được trồng nhiều nhất trên loại đất nào sau đây?

A. đất đen
B. đất nâu
C. đất pôt dôn
D. đất badan
Câu 13: Dựa vào cơ sở nào  để phân loại nguồn lực phát triển kinh  tế thành hai loại : Trong nước và ngoài nước ?

A. cấu trúc
B. nguồn gốc
C. phạm vi lãnh thổ
D. vai trò
Câu 14: Quốc gia có sản lượng ngô lớn nhất thế giới là:

A. Hoa Kì
B. Thái Lan
C. Trung Quốc
D. Việt Nam
Câu 15: Quy luật địa ô là sự thay đổi có quy luật của các thành  phần địa lí và cảnh quan theo…..?

A. kinh độ
B. vĩ độ
C. độ cao
D. độ sâu
Câu 16: Trong cơ cấu dân số theo tuổi thì nhóm tuổi dưới lao động được quy định:

A. từ 0-17 tuổi
B. từ 0-13 tuổi
C. từ 0-12 tuổi
D. từ 0-14 tuổi
Câu 17: Ở các nước phát triển phần lớn dân cư tham gia hoạt động kinh tế trong lĩnh vực:

A. Công nghiệp
B. Nông nghiệp
C. Dịch vụ
D. Nông nghiệp và công nghiệp
Câu 18: Nước nào sau đây  có lượng gạo xuất khẩu hàng đầu thế giới?

A. Đức
B. Lào
C. Thái Lan
D. Nhật Bản
Câu 19: Loại cây công nghiệp mà Việt Nam có sản lượng  xuất khẩu hàng đầu thế giới là:

A. Cà phê
B. Dừa
C. Mía
D. Hồ tiêu
Câu 20: Dân số thành thị hiện nay có xu hướng:

A. không ổn định
B. không xác định
C. tăng
D. giảm
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 đ)

Cho bảng số liệu về cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Anh và Việt  Nam năm 2000
	Tên nước
	Chia ra (%)

	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	Anh
	2.2
	26.2
	71.6

	Việt Nam
	68
	12
	20


a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Anh và Việt  Nam năm 2000

b. Rút ra nhận xét thích hợp và giải thích

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN MÔN THI ĐỊA LÍ 10 – CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

	1
	135
	A

	2
	135
	D

	3
	135
	A

	4
	135
	B

	5
	135
	B

	6
	135
	B

	7
	135
	C

	8
	135
	A

	9
	135
	B

	10
	135
	B

	11
	135
	D

	12
	135
	D

	13
	135
	C

	14
	135
	A

	15
	135
	A

	16
	135
	D

	17
	135
	C

	18
	135
	C

	19
	135
	D

	20
	135
	C


II/ PHẦN TỰ  LUẬN:

MÃ ĐỀ 135

Câu a: Vẽ biểu đồ (2 điểm)

· Vẽ đúng biểu tròn chia tỉ lệ hợp lí khoa học. 

· Có tên biểu  đồ và các chi tiết cần thiết cho một biểu  đồ.

( Nếu sai hoặc  thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm)

Câu b: Nhận xét (2 điểm)

- Cơ cấu lao động theo thành  phàn kinh tế hai nước Việt Nam và Pháp có sự chênh lệch.

+ Pháp : Trong cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế thì KVI chiếm tỉ trọng thấp nhất (số liệu), Tiếp đến là KVII (số liệu), chiếm tỉ trọng cao nhất  KV III (số liệu)

+ Việt Nam :Trong cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế thì ngược lại so với Pháp KVI chiếm tỉ trọng cao nhất (số liệu), Tiếp đến là KVIII (số liệu), chiếm tỉ trọng  thấp nhất  KV II (số liệu)

Giải thích: (1 điểm)

Pháp là nước có  nền kinh tề phát triển hơn Việt Nam đã qua thời kì Công nghiệp hóa; còn nông nghiệp đã phát triển ở mức cao hơn ( Cơ giới hóa); nền kinh tế hiện nay phụ thuộc nhiều vào ngành dịch vụ.Cho nên lao đông tập trung rất đông ở KVIII và rất thấp ở KV I

Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động  sản xuất nông nghiệp và đang trong thời kì CNH cho nên lao động tập trung chủ yếu ở KV I và còn hạn chế ở KVII.
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